
Toán Lí Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú

(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)

1 Thị Ân 6,7 4,7 6,6 7,4 7,4 6,4 6,9 6,6 5,9 6,7 6,6 Đ 6,7 6.6 T.bình Tốt 0 0 0 4

2 Điểu Diệp 5,2 4,5 5,8 6,5 5,0 4,6 6,1 5,6 5,3 5,7 5,7 Đ 5,8 5.5 T.bình Tốt 0 1 1 24

3 Điểu Duy 4,8 5,6 6,4 6,6 5,8 4,1 5,8 6,6 6,0 6,3 5,3 Đ 5,9 5.8 Yếu Tốt 0 0 0 25

4 Đinh Văn Đáng 7,1 6,3 8,2 7,6 8,7 6,6 7,9 6,3 8,2 6,9 6,6 Đ 7,3 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 1

5 Voòng Thị Hồng Hạnh 7,8 6,5 7,8 7,4 8,8 7,0 6,9 6,6 6,5 7,4 7,8 Đ 7,1 7.3 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 1

6 Điểu Huynh 5,8 5,4 6,5 6,6 6,2 5,0 5,5 6,0 5,6 5,9 5,1 Đ 7,2 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 13

7 Điểu Khoa 6,0 6,5 7,1 6,6 7,6 5,0 5,5 6,5 5,9 5,9 7,4 Đ 6,4 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 6

8 Điểu Kin 5,0 5,6 6,9 6,6 5,0 4,5 6,0 5,6 5,2 5,9 5,3 Đ 6,6 5.7 T.bình Tốt 0 0 0 17

9 Điểu Linh 6,3 4,4 7,0 6,8 6,2 5,6 6,5 5,4 6,0 7,3 6,3 Đ 7,1 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 11

10 Vòng Mỹ Linh 5,5 6,1 7,6 6,4 7,3 6,4 6,4 6,4 6,0 7,4 5,7 Đ 5,6 6.4 T.bình Tốt 1 0 1 6

11 Điểu Long 4,0 5,1 5,8 5,6 6,6 5,0 6,1 5,5 5,4 6,6 5,5 Đ 6,4 5.6 T.bình Tốt 3 0 3 22

12 Lê Quang Mạnh 4,7 5,7 6,3 5,0 5,5 5,4 5,9 6,1 5,7 5,9 5,2 Đ 6,4 5.7 T.bình Tốt 0 0 0 17

13 Điểu Nghê 6,6 4,8 6,3 7,0 6,5 5,2 6,4 5,4 6,1 5,9 5,6 Đ 6,4 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 12

14 Bàn Bảo Ngọc 5,6 5,4 7,1 5,6 6,6 5,9 7,1 6,0 6,3 6,3 6,5 Đ 7,5 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 9

15 Lương Tiến Sang 7,8 7,3 7,2 8,1 8,0 6,5 7,5 7,1 6,4 6,1 7,6 Đ 7,7 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 1

16 Thị Thắm 5,6 5,6 6,7 7,3 7,4 6,2 7,6 5,8 6,7 6,1 5,9 Đ 7,1 6.5 T.bình Tốt 0 0 0 5

17 Thị Trâm 5,8 5,6 6,5 7,2 7,1 6,0 5,8 6,5 6,0 6,1 6,6 Đ 7,0 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 6

18 Nguyễn Đăng Trình 5,2 4,9 6,8 6,7 5,8 5,3 6,4 5,8 5,3 6,4 6,0 Đ 6,0 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 13

19 Lương Anh Tuấn 5,0 5,6 6,2 6,3 4,0 5,3 5,5 5,9 5,5 6,1 5,4 Đ 6,3 5.6 T.bình Tốt 0 0 0 22

20 Điểu Văn 4,5 6,3 6,3 5,9 5,3 5,0 5,8 6,0 5,5 5,4 6,3 Đ 6,4 5.7 T.bình Tốt 1 0 1 17

21 Thị Ven 5,6 4,6 6,8 6,4 5,6 5,1 5,9 6,1 5,4 6,0 5,4 Đ 5,3 5.7 T.bình Tốt 1 0 1 17

22 H Vôn 5,7 4,4 6,1 7,3 5,8 5,2 5,6 6,3 5,4 6,3 5,6 Đ 6,4 5.8 T.bình Tốt 1 0 1 16

23 Thị Wơr 4,8 5,9 6,6 7,1 5,6 5,3 6,3 5,9 5,7 6,1 5,4 Đ 5,7 5.9 T.bình Tốt 2 0 2 13

24 Điểu Xifa 5,0 4,5 5,9 6,0 5,2 5,1 5,8 5,9 6,2 6,9 5,0 Đ 6,3 5.7 T.bình Tốt 0 0 0 17

25 Y Yên 6,8 5,8 6,4 7,2 6,5 5,0 5,9 5,8 6,6 6,4 6,6 Đ 6,4 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 9

26 H Vân 0,0 Đ 0 0 0 ...

SL % SL %

Giỏi-Tốt: 0 0,00% 25 96,15%

Khá: 3 11,54% 0 0,00%

T.bình: 21 80,77% 0 0,00%

Yếu: 1 3,85% 0 0,00%

Kém: 0 0,00%

Cộng 25 96,15% 25 96,15%

0 0,00%

3 11,54%
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